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1 CC H.Dịu CC Xanh CC Thành CC Thanh CC C.Hải CC Thảo CC P.PhươngCC Quyền CC Hùng CC Học CC Nam CC Thư CC Tài CC L.Trang CC Nhàn CC Hường

2 CN Thuần Ti Giảng HS Lương A Nhàn To Hường A C.Hải TN Thảo V Tiên To Hùng H Học A L.Trang To Tài V H.Dịu V Thủy V Thanh CD Thư

3 V H.Dịu To Giảng To Thành V Thanh V Thủy To Hường A C.Hải CD Tiên TCT Tr.Nam A Nhàn Nh N.Dịu V P.PhươngA Quyền A L.Trang CD Thư Đ Trang

4 A Quyền CN Thuần V Thanh To Thành A C.Hải V Tiên V P.PhươngLi Huyền H Lương To Hùng To Tr.Nam A L.Trang To Tài CD Huệ A Nhàn To Hường

5 To Giảng A Quyền A Nhàn HS Thuần To Hường V Tiên To Thành To Hùng A L.Trang CN Huyền V P.PhươngH Lương CD Huệ Đ Trang CN Tr.Nam A C.Hải

1 Nh N.Dịu HS Thuần Ti Giảng Đ Tiên TD Chiến ĐP N.PhươngMT Xanh ĐP Thủy Su Đ.Hải TCT Tr.Nam CD Thư Đ Trang H Lương TD Quân Si Thảo Li Hào

2 MT Xanh Đ Tiên To Thành Ti Giảng Li Huyền TD Chiến ĐP N.PhươngĐ Trang Si Thuần Su Thư Si Thảo TCT Tr.Nam TD Quân V Thủy Su Đ.Hải H Lương

3 Đ Tiên V Đ.Hải MT Xanh HS Thuần ĐP Thủy Nh N.Dịu To Thành TD Chiến V N.PhươngĐ Trang TCT Tr.Nam Li Hào Su Thư To Giảng H Học TD Quân

4 To Giảng Nh N.Dịu Đ Tiên MT Xanh CN Học Li Huyền TD Chiến Ti Hùng Si Thuần V N.PhươngSu Đ.Hải H Lương Đ Trang Si Thảo TD Quân Su Thư

5 HS Thuần To Giảng HS Lương To Thành Đ Trang MT Xanh Ti Hùng V Tiên Nh N.Dịu Si Thảo H Học Su Thư Li Hào Su Đ.Hải To Tr.Nam V N.Phương

1 TD Quân Su Đ.Hải A Nhàn CN Huyền TN Thảo CD Tiên TD Chiến CN Hào Đ Trang V N.PhươngTo Tr.Nam To Tài Si Thuần A L.Trang V Thanh To Hường

2 HS Thuần TD Quân Su Đ.Hải A Nhàn MT Xanh To Hường Li Huyền V Tiên TD Chiến V N.PhươngV P.PhươngTo Tài H Lương To Giảng V Thanh Li Hào

3 Ti Giảng MT Xanh V Thanh TD Quân TD Chiến TN Thảo Đ Trang V Tiên A L.Trang A Nhàn CN Huyền V P.PhươngLi Hào Su Đ.Hải To Tr.Nam Si Thuần

4 HS Thuần To Giảng TD Quân Su Đ.Hải V Thủy V Tiên Li Huyền MT Xanh V N.PhươngTD Chiến A L.Trang V P.PhươngTo Tài Li Hào Đ Trang H Lương

5 Su Đ.Hải HS Thuần HS Lương CD Thanh V Thủy V Tiên CN Hào Li Huyền V N.PhươngĐ Trang V P.PhươngA L.Trang To Tài To Giảng A Nhàn CN Hường

1 TN N.Nam V Đ.Hải CD Thanh TD Quân Li Huyền A C.Hải V P.PhươngA Quyền TD Chiến To Hùng H Học Đ Trang V H.Dịu V Thủy Li Hào Nh N.Dịu

2 To Giảng V Đ.Hải TD Quân TN N.Nam A C.Hải Đ Trang Nh N.Dịu Su Thư CN Huyền H Học TD Chiến Si Thuần V H.Dịu V Thủy TCVThanh V N.Phương

3 HS Thuần TD Quân Nh N.Dịu V Thanh Su Thư Li Huyền V P.PhươngTo Hùng Li Hào TCANhàn Đ Trang TD Chiến A Quyền CN Giảng Su Đ.Hải A C.Hải

4 TD Quân TN N.Nam CN Huyền HS Thuần V Thủy Ti Hùng Su P.PhươngNh N.Dịu Đ Trang TD Chiến Li Hào TCA Nhàn Su Thư TCTGiảng H Học V N.Phương

5 A Quyền To Giảng TN N.Nam ĐP N.PhươngCD Thủy Su P.PhươngA C.Hải Li Huyền To Hùng Nh N.Dịu Đ Trang CN Hào Si Thuần H Học A Nhàn Su Thư

1 V H.Dịu SĐ H+Tiên V Thanh To Thành To Hường CN Hào Li Huyền SĐ Th+Tr V N.PhươngTo Hùng TD Chiến V P.PhươngTD Quân Nh N.Dịu To Tr.Nam Si Thuần

2 ĐP N.PhươngCD H.Dịu SĐ H+Tiên V Thanh SĐ Th+Tr TD Chiến To Thành Li Huyền H Lương Si Thảo V P.PhươngSi Thuần A Quyền Li Hào TCT Tr.Nam TD Quân

3 To Giảng A Quyền V Thanh HS Thuần Li Huyền To Hường V P.PhươngTD Chiến To Hùng MT Xanh A L.Trang To Tài V H.Dịu TD Quân Li Hào A C.Hải

4 SĐ H+Tiên HS Thuần To Thành V Thanh A C.Hải SĐ Ph+Tr Li Huyền To Hùng MT Xanh V N.PhươngSi Thảo TD Chiến TCVH.Dịu A L.Trang TD Quân To Hường

5 CD H.Dịu HS Thuần HS Lương SĐ H+Tiên Ti Hường Li Huyền SĐ Ph+Tr A Quyền A L.Trang To Hùng MT Xanh Nh N.Dịu To Tài To Giảng Si Thảo TCV N.Phương

1 A Quyền V Đ.Hải A Nhàn To Thành Nh N.Dịu To Hường A C.Hải To Hùng TCAL.Trang Li Huyền To Tr.Nam CD Thư V H.Dịu Si Thảo V Thanh V N.Phương

2 V H.Dịu A Quyền ĐP Đ.Hải Nh N.Dịu Li Huyền A C.Hải To Thành TN Thảo CD Thư A Nhàn TCAL.Trang MT Xanh TCTTài TCVThủy To Tr.Nam TCT Hường

3 V H.Dịu ĐP Đ.Hải To Thành A Nhàn To Hường Li Huyền CD Thủy A Quyền To Hùng CD Thư To Tr.Nam A L.Trang Nh N.Dịu H Học V Thanh V N.Phương

4 SH H.Dịu SH Xanh SH Thành SH Thanh SH C.Hải SH Thảo SH P.PhươngSH Quyền SH Hùng SH Học SH Tr.Nam SH Thư CN Tài V Thủy Nh N.Dịu To Hường

5 SH Tài SH L.Trang SH Nhàn SH Hường

YT

ĐĐ
10h30'-11h15'

Dịu - Tài Xanh- ChiếnXanh - Tr.Nam Dịu -Chiến Thành - Tài Xanh - Thành

Tâm
6h45'-7h05' 7h05'-7h50' 7h55'-8h40' 8h50'-9h35' 9h40'-10h25'

(Y tế và ĐĐ) Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm

Truy bài Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
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Hoạt động khác:  HĐTN khối 8,9 dạy theo chủ điểm hằng tháng vào chiều thứ 2 khối 9, chiều thứ 3 khối 8. Hướng nghiệp dạy vào chiều thứ 5 tuần 3 các tháng; NK TD dạy vào chiều thứ 4 hằng tuần.  

Lịch trực Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học:
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UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Lần 1 bắt đầu từ ngày 09 tháng 01 năm 2023

Ghi chú : Tên môn viết tắt (CC_Chào cờ; SH_Sinh hoạt; To_Toán; TCT_TC Toán; V_N.Văn; TCV_TC Văn;  A_T.Anh; TCA_TC Anh;  Li_V.Lí; H_Hóa; Si_Sinh; Su_Sử; Đ_Địa; SĐ_Sử-Địa; CN_Công nghệ; TN_Hoạt 

động trải nghiệm; ĐP_Giáo dục địa phương; TD_Thể dục; MT_Mĩ thuật; Nh_Âm nhạc; CD_GDCD; Ti_Tin học)
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